
Phường, xã
Quận, 

huyện, thành 
phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
trung hạn 

20215 - 2025 
(triệu đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
năm 2024 

(triệu đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên 
quan đến 

đất đai

Liên 
quan đến 
quy hoạch

Liên 
quan đến 
quy mô 
dự án 

(Thông 
tư 13)

Liên quan khác

TỔNG CỘNG (78 DA) 6,408,258 1,418 1,179 5,464,029
I Đả có trong phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (08 DA)

1
Xây dựng mới Trường Mầm non 
Phường 4, Quận 8

Phường 4 Quận 8 273,347
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,095.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025  X 

2
Cải tạo, xây dựng mới Trường 
TH Nguyễn Trọng Tuyển

Phường 21 Q.Bình Thạnh                    68,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

3,200.0

Xây dựng mới
một khu và sửa 

chữa
khối hiện hữu 

Diện tích
đất 3200 m2

Chưa được 
thông qua

20 9/2/2025 Phù hợp  X 

3
Nâng cấp, mở rộng và xây dựng 
mới khối phòng học Trường 
THCS Nguyễn Hữu Thọ

Phường Tân 
Kiểng

Quận 7                  169,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

18000
Xây mới thay 

thế 1 phần
Chưa được 
thông qua

20 15 9/2/2025
Công trình trường học hiện hữu; 
Quyền sử dụng đất :Đất giáo dục

Phù hợp quy hoạch  X 

4
Xây dựng trường tiểu học Đại 
Thành

Phường 14 Quận 11 87,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

2,663.1 Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

15 15 9/2/2025
Xây dựng mới trên khu đất hiện 

đang do Doanh nghiệp Nhà nước 
quản lý

 Phù hợp quy hoạch  X 

5
Xây dựng mới Trường mầm non 
Phường 7

Phường 07 Quận 11                    45,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

12 12 9/2/2025
Xây dựng mới trên khu đất hiện 

đang do Doanh nghiệp Nhà nước 
quản lý

Phù hợp quy hoạch  X 

6
Nâng cấp, cải tạo và xây dựng 
mới khối phòng học Trường tiểu 
học Nguyễn Văn Hưởng 

Phú Thuận Quận 7 108,261
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

26 9/2/2025
Công trình trường học hiện hữu; 
Quyền sử dụng đất :Đất giáo dục

Phù hợp quy hoạch  X 

7
Xây dựng trường Chuyên biệt 
Niềm Tin

Phường 10
Quận Phú 

Nhuận
37,701                  

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

8 8 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp  X 

8
Xây dựng trường Mầm non Sơn 
Ca 7

Phường 07
Quận Phú 

Nhuận
47,920                  

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

12 12 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp  X 

II Chưa có trong phương án bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (70 DA)

1
Xây dựng Trường Mn xã Tân 
Kiên 

Xã Tân Kiên
Huyện Bình 

Chánh
120,000

Ngân sách tập 
trung thành phố

5,100.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025

Dự kiến đất trong khu dân cư 
thương mại không thực hiện bồi 
thường do Công ty CP đầu tư và 

công nghiệp Tân Tạo

Đất giáo dục 120,000

Khu đất chưa 
được Công ty CP 
đầu tư và công 
nghiệp tân tạo 
bàn giao để thực 
hiện đầu tư. 
Chưa được chấp 
thuận điều chỉnh 
chủ trương đầu 
tư.

UBND TP có văn 
bản đề nghị Công 
ty CP đầu tư và 
công nghiệp Tân 
Tạo bàn giao khu 
đất giáo dục để 
thực hiện đầu tư.

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
và UBND 
H.Bình 
Chánh

2
Xây dựng Trường THCS Tân 
Quý Tây

Xã Tân Quý 
Tây

Huyện Bình 
Chánh

250,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

14,849.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

40 40 9/2/2025
khu Đất do Huyện quản lý không 

thực hiện đền bù

Qui hoạch đất giáo dục 
(Trườn Trung cấp Trần Đại 
Nghĩa) Đang thực hiện điều 

chỉnh thành đất giáo dục 
Trường THCS

250,000

3
Sửa chữa và nâng tầng xây mới 9 
phòng học chức năng trường 
THCS Hậu Giang

Phường 6 Quận 6 20,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới, cảii 
tạo

Chưa được 
thông qua

9 9 9/2/2025 20,000

4
Xây dựng Trường Mầm non Phú 
Thuận

Phường Phú 
Thuận

Quận 7 20,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

620.0
Xây mới thay 

thế
Chưa được 
thông qua

5 9/2/2025 20,000

Công trình 
trường học 
hiện hữu; 
Quyền sử 
dụng đất 
:Đất giáo 

dục

Phù hợp 
quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư đề 
xuất giải pháp 

tháo gỡ

NQ/QĐ đã 
thông qua 

chủ trương 
đầu tư

Số phòng 
học xây 

mới

Trong 
đó: 

số phòng 
được 

tăng thêm

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

PHỤ LỤC 2
Danh mục các công trình trường học chưa thông qua chủ trương đầu tư nhưng khả thi đẩy nhanh tiến độ thực hiện

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày        tháng        năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Stt
Tên công trình

(ghi rõ xây mới, nâng cấp, 
mở rộng)

Địa điểm 

Tổng mức đầu 
tư

(Triệu đồng)

Nguồn kinh 
phí

Diện tích 
đất

(m2)

Tính chất 
công trình

Thông tin liên quan đến đất 
đai

Thông tin liên quan đến 
quy hoạch

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Cơ quan 
chủ trì, 
hướng 

dẫn tháo 
gỡ các 

khó khăn

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 
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Phường, xã
Quận, 

huyện, thành 
phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
trung hạn 

20215 - 2025 
(triệu đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
năm 2024 

(triệu đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên 
quan đến 

đất đai

Liên 
quan đến 
quy hoạch

Liên 
quan đến 
quy mô 
dự án 

(Thông 
tư 13)

Liên quan khác

Chủ đầu tư đề 
xuất giải pháp 

tháo gỡ

NQ/QĐ đã 
thông qua 

chủ trương 
đầu tư

Số phòng 
học xây 

mới

Trong 
đó: 

số phòng 
được 

tăng thêm

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Stt
Tên công trình

(ghi rõ xây mới, nâng cấp, 
mở rộng)

Địa điểm 

Tổng mức đầu 
tư

(Triệu đồng)

Nguồn kinh 
phí

Diện tích 
đất

(m2)

Tính chất 
công trình

Thông tin liên quan đến đất 
đai

Thông tin liên quan đến 
quy hoạch

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Cơ quan 
chủ trì, 
hướng 

dẫn tháo 
gỡ các 

khó khăn

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

5
Xây dựng mới trường Mầm Non 

Tân Phú 
Phường Tân 

Phú
Quận 7                    40,000 

Ngân sách tập 
trung thành phố

1758
Xây mới thay 

thế
Chưa được 
thông qua

7 9/2/2025 40,000

Công trình 
trường học 
hiện hữu; 
Quyền sử 
dụng đất 
:Đất giáo 

dục

Phù hợp 
quy hoạch

6
Trường Tiểu học Phường 4 -  
Quận 8

Phường 4 Quận 8 175,687
Ngân sách tập 
trung thành phố

6,302.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025 175,687

7
Xây dựng mới Trường Tiểu học 
Phường 16, Quận 8

Phường 6 Quận 8 163,800
Ngân sách tập 
trung thành phố

6,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025 163,800

8
Xây dựng mới Trường THCS 
Phường 4, Quận 8

Phường 4 Quận 8 282,268
Ngân sách tập 
trung thành phố

11,174.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

45 45 9/2/2025 282,268

9
Xây dựng mới Trường THCS 
Phường 16, Quận 8

Phường 6 Quận 8 289,421
Ngân sách tập 
trung thành phố

9,600.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

45 45 9/2/2025 289,421

10
Nâng cấp cải tạo Trường Trung 
học phổ thông Tạ Quang Bửu

Phường 5 Quận 8 85,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

23,100.0
Xây mới 1 
phần (thay thế, 
mở rộng)

Chưa được 
thông qua

10 10 9/2/2025 85,000

11
Xây dựng mới Trường tiểu học 
Nguyễn Bá Ngọc (Cơ sở 2)

Phường 05 Q.Bình Thạnh                    52,635 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,230.0
Xây dựng mới. 
Diện tích khu 
đất 1.230m2

Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025
Khu đất do Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh quản lý
Phù hợp 52,635

12
Xây dựng mới Trường tiểu học 
Phường 25

Phường 25 Q.Bình Thạnh                  125,936 
Ngân sách tập 
trung thành phố

5,000.0
Xây dựng mới. 
Diện tích khu 
đất 5000m2

Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025
Khu đất do Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh quản lý
Phù hợp 125,936

13
Xây dựng mới Trường tiểu học 
Phường 13

Phường 13 Q.Bình Thạnh                  123,230 
Ngân sách tập 
trung thành phố

5,000.0
Xây dựng mới. 
Diện tích khu 
đất 5000m2

Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025
Khu đất do Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh quản lý
Phù hợp 123,230

14
Cải tạo nâng cấp, xây dựng mới 
Trường mầm non 12 (cũ)

Phường 12 Q.Bình Thạnh                    35,250 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,151.0
Cải tạo, năng 
cấp diện tích 

1151m2

Chưa được 
thông qua

15 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 35,250

15
Sửa chữa cải tạo Trường mầm 
non 7B

Phường 07 Q.Bình Thạnh                    30,060 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,020.0
Sửa chữa cải 
tạo diện tích 
đất 1020m2 

Chưa được 
thông qua

10 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 30,060

16
Sửa chữa cải tạo Trường mầm 
non 3

Phường 03 Q.Bình Thạnh                    27,995 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,063.0
Sửa chữa cải 
tạo diện tích 
đất 1063m2 

Chưa được 
thông qua

10 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 27,995

17
Xây dựng mới trường tiểu học 
Phú Hữu 1.

Phú Hữu Tp.Thủ đức 97,765
Ngân sách tập 
trung thành phố

7,500.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025

Vị trí: Tờ 11, thửa 32-34, 43, 44  
và một phần rạch (tài liệu 2003) 

phường Phú Hữu
Nguồn gốc: Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Kinh doanh Địa ốc III theo 
Giấy chứng nhận số CC 833152, 

CC 833153, CC 833154, CC 
833155, CC 833156, CC 833157, 

CC 833158, CC 833188, CC 
833520, CC 833514, CC 833513, 

CC 833512, CC 833511 ngày 
14/12/2015

I-35
Khu dân cư phía Bắc Cao tốc 
TP.HCM - Long Thành - Dầu 

Giây. (QĐ số: 4793/QĐ-
UBND 

ngày 04/9/2013)
DT: 0,7500 ha

97,765

18
Xây dựng mới trường Tiểu học 

 Linh Tây 
P.Linh Tây Tp.Thủ đức 105,982

Ngân sách tập 
trung thành phố

12,681.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025

12.681,3m² thuộc MP thửa 2, 13, 
tờ bản đồ số 4 (TL2004-P.Linh 
Tây) (UBND Thành phố giao 

Trung tâm PT Quỹ đất quản lý theo 
QĐ số 4200/QĐ-UBND ngày 

26/8/2015)

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

105,982

19
Xây dựng mở rộng Trường tiểu 
học Từ Đức

P.Bình Thọ Tp.Thủ đức 34,577
Ngân sách tập 
trung thành phố

2,383.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

12 12 9/2/2025
2.383 m2 thuộc thửa 81, tờ bản đồ 
17 (TL2004 - P. Bình Thọ) - xây 
dựng trong khuôn viên trường cũ

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

34,577

20
Xây dựng Trường tiểu học 
Nguyễn Văn Triết

P.Linh Trung Tp.Thủ đức 14,826
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,767.0 Xây thêm
Chưa được 
thông qua

6 6 9/2/2025
Hiện trạng Trường cũ diện tích sàn 

xây dựng 1.767 m2
Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 

lệ 1/2000)
14,826
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Phường, xã
Quận, 

huyện, thành 
phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
trung hạn 

20215 - 2025 
(triệu đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
năm 2024 

(triệu đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên 
quan đến 

đất đai

Liên 
quan đến 
quy hoạch

Liên 
quan đến 
quy mô 
dự án 

(Thông 
tư 13)

Liên quan khác

Chủ đầu tư đề 
xuất giải pháp 

tháo gỡ

NQ/QĐ đã 
thông qua 

chủ trương 
đầu tư

Số phòng 
học xây 

mới

Trong 
đó: 

số phòng 
được 

tăng thêm

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Stt
Tên công trình

(ghi rõ xây mới, nâng cấp, 
mở rộng)

Địa điểm 

Tổng mức đầu 
tư

(Triệu đồng)

Nguồn kinh 
phí

Diện tích 
đất

(m2)

Tính chất 
công trình

Thông tin liên quan đến đất 
đai

Thông tin liên quan đến 
quy hoạch

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Cơ quan 
chủ trì, 
hướng 

dẫn tháo 
gỡ các 

khó khăn

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

21
Xây dựng mới trường Tiểu học 
Hiệp Bình Phước

P.Hiệp Bình 
Phước

Tp.Thủ đức 105,090
Ngân sách tập 
trung thành phố

17,200.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025

17.200 m2 thuộc thửa 24, 26, 62, 
63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 88, tờ 

bản đồ số 86 (TL2004-P.Hiệp Bình 
Phước) - Đất trống do Cty CP ĐT 

địa ốc Vạn Phúc bàn giao.

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

105,090

22
Xây dựng mới trường tiểu học 
Phước Long A 2

Phước Long 
A

Tp.Thủ đức 102,279
Ngân sách tập 
trung thành phố

12,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025

Vị trí: Tờ 42, thửa 31(tài liệu 2003) 
phường Phước Long A

Nguồn gốc: Tổng công ty xây dựng 
thủy lợi 4 theo Giấy chứng nhận số 

A 829500 (hết hạn 6/8/2022), 
Quyết định số 7187/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2000 về  thuê đất theo 
chỉ thị 245/TTg, Giấy chứng nhận 

số Q345769 ngày 13/3/2001

II-24 
Chỉnh trang khu dân cư khu 

phố 1, 2, 3, 4. (QĐ số: 
3790/QĐ-UBND
 ngày 12/7/2013)

DT: 1,2000 ha

102,279

23
Xây dựng mới trường Trung học 
cơ sở Linh Xuân

P.Linh Xuân Tp.Thủ đức 124,145
Ngân sách tập 
trung thành phố

14,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

45 45 9/2/2025
14.000 m2 thuộc MP thửa 34, tờ 

bản đồ số 39 (TL2004-P.Linh 
Xuân) - Đất trống

Quy hoạch đất giáo dục  (Tỷ 
lệ 1/2000)

124,145

24
Xây dựng Trường mầm non dự 
án 17,9ha, khu dân cư Bình 
Trưng Tây

Bình Trưng 
Tây

Tp.Thủ đức 85,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025
Là khu đất sạch đã hoàn tất công 

tác bồi thường. Nhìn chung khu đất 
có địa hình tương đối bằng phẳng

Phù hợp quy hoạch phát triển 
mạng lưới trường học trên 

địa bàn quận 2 đến năm 2020 
do UBND thành phố Hồ Chí 
Minh phê duyệt (Quyết định 
số 11525/QĐ-UBND ngày 

29/12/2008)

85,000

25
Xây dựng mới trường mầm non 
Phú Hữu 3

Phường Phú 
Hữu

Tp.Thủ đức 73,091
Ngân sách tập 
trung thành phố

5,385.5 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025

Dự án của Công ty TNHH Khang 
Điền theo Quyết định số 2762/QĐ 
ngày 14/6/2004 (thửa 302, tờ bản 

đồ số 15).

Đất thuộc thửa 302, tờ bản đồ số 
15 theo tài liệu năm 2003.

I-31
Điều chỉnh mở rộng khu dân 
cư dọc Hương lộ 33 (đường 
Nguyễn Duy Trinh). (QĐ số: 

4387/QĐ-UBND ngày 
15/8/2013)

DT: 0,53855 ha

73,091

26 Trường mầm non Cát Lái Cát Lái Tp.Thủ đức 57,510
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025
Đất trống đầu tư theo quy hoạch  
(không thực hiện bồi thường giải 

phóng mặt bằng)

Quyết định 558/QĐ-UBND 
ngày 18/02/2020 của UBND 

thành phố về duyệt điều 
chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ 

lệ 1/2000 đối với khu đất 
diện tích 4,63 ha thuộc Khu 
dân cư phường Cát Lái diện 

tích 70,27 ha

57,510

27
Xây dựng mới Trường mầm non 
khu dân cư Bình Trưng Đông, 
quận 2

Bình Trưng 
Đông

Tp.Thủ đức 32,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,750.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

9 9 9/2/2025

Dự án nhà ở do Công ty cổ phần 
kinh doanh địa ốc Phúc Điền (nay 
là Công ty cồ phần kinh doanh bất 
động sản Sài Gòn Mùa Xuân) làm 
chủ đầu tư tại phường Bình Trưng 
Đông, thành phố Thủ Đức, với quy 

mô diện tích là 1.750 m2. 

Phù hợp về chức năng sử 
dụng đất theo quy hoạch 

1/2000 khu dân cư phường 
Bình Trưng Đông 177,44 ha, 
quận 2 do UBND thành phố 
phê duyệt ngày 26/9/2013  
(Quyết định số 5343/QĐ-

UBND)

32,000

28
Xây dựng mới trường mầm non 
Hiệp Phú.

Hiệp Phú Tp.Thủ đức 64,123
Ngân sách tập 
trung thành phố

5,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025

Vị trí: Tờ 89, thửa 20, 22, 23 (tài 
liệu 2003) phường Hiệp Phú

Nguồn gốc:
Tờ 89: 

+ Thửa 20: Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Hóa chất và Vi sinh (Xí 

nghiệp Mỹ phẩm và chất tẩy rửa)
+ Thửa 22: Công ty Truyền tải điện 
4 theo Quyết định số 4267/QĐ-UB 

ngày 09/10/2003
+ Thửa 23 (LeverVN - Công ty Cổ 
phần CN hóa chất Đà Nẵng, Quyết 

định số 4885/QĐ-UBND ngày 
19/9/2016, Giấy chứng nhận số 

CC353845 ngày 28/11/2016 đến 
19/9/2066)

I-49
Chỉnh trang khu dân cư khu 
phố 1, 2, 3, 4, 5, 6. (QĐ số: 

3468/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2013)
DT: 0,5000 ha

64,123
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Phường, xã
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huyện, thành 
phố

 Đã bố trí Kế 
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cần bổ sung 

Liên 
quan đến 

đất đai

Liên 
quan đến 
quy hoạch
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quan đến 
quy mô 
dự án 

(Thông 
tư 13)

Liên quan khác

Chủ đầu tư đề 
xuất giải pháp 

tháo gỡ

NQ/QĐ đã 
thông qua 

chủ trương 
đầu tư

Số phòng 
học xây 

mới
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số phòng 
được 

tăng thêm

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án
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Tên công trình

(ghi rõ xây mới, nâng cấp, 
mở rộng)

Địa điểm 

Tổng mức đầu 
tư
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đai
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 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

29
Xây dựng trường Mầm non 
Phước Long B3

Phước Long B Tp.Thủ đức 65,973
Ngân sách tập 
trung thành phố

5,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025

Dự án của Công ty TNHH MTV 
Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú 

Nhuận.
Đất thuộc một phần thửa 1430, tờ 

bản đồ số 79 theo tài liệu năm 
2003, phường Phước Long B, 

Quận 9.

I-30
KDC 1,2,3,4,5,6 phường 

PLB (QĐ 272/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2013 của 

UBNDQ9)
DT: 0,5000 ha

65,973

30
Xây dựng mới trường mầm non 
Phú Hữu 1.

Phú Hữu Tp.Thủ đức 61,168
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

18 18 9/2/2025
Dự án khu nhà ở  của Công ty Xây 

dựng và Phát triển nhà Quận 3.

I-33
Khu dân cư phía Bắc Cao tốc 
TP.HCM-Long Thành-Dầu 

Giây. (QĐ số: 4793/QĐ-
UBND ngày 04/9/2013)

DT: 0,4000 ha

61,168

31
Xây dựng mới trường mầm non 
Phước Long A 1

Phước Long 
A

Tp.Thủ đức 61,168
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

18 18 9/2/2025

Vị trí: Tờ 2, thửa 4, 13, 33- 38; Tờ 
6, thửa 1, 2, 3, 4, 5 (tài liệu 2003) 

phường Phước Long A
Nguồn gốc:

- Tờ 2:
   + Thửa 4: Công ty Lâm Nghiệp 

Sài Gòn theo Quyết định số 
2322/QĐ-UBND ngày 03/6/2002 

và Giấy chứng nhận số 
00006/1aQSDĐ/3934/UB ngày 

28/11/2002 (đã hết hạn năm 2006).
   + Thửa 13: Công ty TNHH Colas 

Việt Nam theo Quyết định số 
1813/QĐ-UBND ngày 29/4/2002, 
Giấy chứng nhận số CC 833875 

ngày 11/4/2016 (đã hết hạn 2017).
   + Thửa 33- 38: đất của người dân
- Tờ 6, thửa 1, 2, 3, 4, 5: đất của 

người dân

I.19B
Điều chỉnh cục bộ đồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị 

(QHPK) TL 1/2000 chỉnh 
trang khu dân cư hiện hữu 
khu phố 1, 2, 3, 4. (QĐ số: 

5147/QĐ-UBND
 ngày 19/11/2018)

DT: 0,4000 ha

61,168

32
Xây dựng mới trường mầm non 
Tân Phú 2

Tân Phú Tp.Thủ đức 61,168
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

18 18 9/2/2025

Vị trí: Tờ 5, thửa 01 (tài liệu 2003) 
phường Tân Phú

Nguồn gốc: Công ty Cổ phần 
Imexco theo Giấy chứng nhận số 

35/UB-GCN-QLĐT ngày 
10/10/1995

I-37
Điều chỉnh mở rộng khu 
trung tâm và khu dân cư 

phường Tân Phú. (QĐ số: 
4390/QĐ-UBND ngày 

15/8/2013)
DT: 0,4000 ha

61,168

33
Xây dựng mới trường mầm non 
Phước Long A 2

Phước Long 
A

Tp.Thủ đức 65,759
Ngân sách tập 
trung thành phố

5,300.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025

Vị trí: Tờ 42, thửa 33 (tài liệu 
2003) phường Phước Long A

Nguồn gốc: Công ty Cổ phần Giấy 
Xuân Đức theo Quyết định số 

2627/QĐ-UB-QLĐT ngày 
26/5/1997 và Giấy chứng nhận số 

00007/1aQSDĐ/602/UB ngày 
28/01/2003

II.19B
Chỉnh trang khu dân cư hiện 
hữu khu phố 1, 2, 3, 4. (QĐ 
số: 3790/QĐ-UBND ngày 

12/7/2013)
DT: 0,5300 ha

65,759

34
Xây dựng mới trường Mầm non 
Linh Tây

P.Linh Tây Tp.Thủ đức 63,610
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,000.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025

4.000m² thuộc MP thửa 2, tờ bản 
đồ số 4 (TL2004-P.Linh Tây) 

(UBND Thành phố giao Trung tâm 
PT Quỹ đất quản lý theo QĐ số 

4200/QĐ-UBND ngày 26/8/2015)

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

63,610

35
 Xây dựng mới trường Mầm non 
Bình Chiểu

P.Bình Chiểu Tp.Thủ đức 63,158
Ngân sách tập 
trung thành phố

3,900.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025

3.900 m²  thuộc thửa 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, tờ bản đồ số 55 
(TL2004-P.Bình Chiểu) - Đất trống 
do Cty CP phát triển nhà Thủ Đức 

bàn giao

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

63,158

36
 Xây dựng mới trường Mầm non 
Linh Trung

P.Linh Trung Tp.Thủ đức 55,017
Ngân sách tập 
trung thành phố

2,691.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

11 11 9/2/2025
Diện tích khu đất 2.691 m2 của 

Trung tâm thể dục thể thao phường 
Linh Trung

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

55,017

37
Xây dựng mới trường Mầm non 
Hiệp Bình Chánh

P.Hiệp Bình 
Chánh

Tp.Thủ đức 56,703
Ngân sách tập 
trung thành phố

2,662.5 Xây mới
Chưa được 
thông qua

11 11 9/2/2025
Diện tích khu đất 2.662,5 m2, đất 
của Cty An Phú (Thuộc phần thửa 
số 116, tờ bản đồ 126 (TL 2004))

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

56,703

38
 Xây dựng mới trường Mầm non 
Linh Chiểu

P.Linh Chiểu Tp.Thủ đức 68,138
Ngân sách tập 
trung thành phố

3,004.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

13 16 9/2/2025

Diện tích khu đất 3.004 m2, đất của 
Cty CP Colusa Miliket (Thuộc 

phần thửa số 1, tờ bản đồ 70 (TL 
2004))

Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 
lệ 1/2000)

68,138
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Liên 
quan đến 
quy hoạch

Liên 
quan đến 
quy mô 
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chủ trương 
đầu tư
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mới

Trong 
đó: 

số phòng 
được 
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gỡ các 

khó khăn

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

39
Xây dựng mới trường Trung học 
phổ thông Phước Long B

Phước Long B Tp.Thủ đức 153,970
Ngân sách tập 
trung thành phố

16,500.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

45 45 9/2/2025

Vị trí: Tờ 24, thửa 5 (tài liệu 2003) 
phường Phước Long B

Nguồn gốc: Công ty Dệt Phước 
Long theo Quyết định số 3108/QĐ-

UB ngày 30/6/2004

II-10
Chỉnh trang khu dân cư hiện 
hữu khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
(QĐ số: 2856/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2013)
DT: 1,6500 ha

153,970

40
Xây dựng mới trường Trung học 
phổ thông Hiệp Phú

Hiệp Phú Tp.Thủ đức 150,541
Ngân sách tập 
trung thành phố

16,300.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

45 45 9/2/2025

Vị trí: Tờ 112, thửa 50 (tài liệu 
2003) phường Hiệp Phú

Nguồn gốc: Công ty TNHH MTV 
hóa chất cơ bản miền Nam theo 

Quyết định số 1429/QĐ-UB ngày 
14/4/2003, Giấy chứng nhận số V 
906732 ngày 15/8/2003(đến ngày 

01/01/2046)

I-27
Chỉnh trang khu dân cư khu 
phố 1, 2, 3, 4, 5, 6. (QĐ số: 

3468/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2013)
DT: 1,6300 ha

150,541

41
Xây dựng mới trường Chuyên 
biệt Thủ Đức

P.Hiệp Bình 
Phước

Tp.Thủ đức 93,046
Ngân sách tập 
trung thành phố

6,700.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025
Khu đất của Công ty CP Vạn Phúc, 

diện tích xây dựng 6.700 m2
Quy hoạch đất giáo dục (Tỷ 

lệ 1/2000)
93,046

42
Nâng cấp, mở rộng trường mầm 
non Tân Phú Trung 2

Tân phú 
Trung

Huyện Củ Chi 90,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

15 15 9/2/2025 đất công do UBND huyện quản lý
phù hợp quy hoạch đất giáo 
dục

90,000

43
Xây dựng thay thế Trường tiểu 
học Doi Lầu

Xã An Thới 
Đông

Huyện Cần Giờ 95,898
 Ngân sách 
thành phố 

 Xây thay thế 
Chưa được 
thông qua

15 0 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 95,898

44
Nâng cấp, mở rộng Trường trung 
học cơ sở Bình Khánh

Xã Bình 
Khánh

Huyện Cần Giờ                    52,080 
 Ngân sách 

TPPC có mục 
tiêu 

 Nâng cấp, mở 
rộng 

Chưa được 
thông qua

10 4 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 52,080

45
Nâng cấp, sửa chữa Trường mầm 
non Bình Khánh

Xã Bình 
Khánh

Huyện Cần Giờ 74,071
 Ngân sách 
thành phố 

 Nâng cấp, sửa 
chữa 

Chưa được 
thông qua

4 4 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 74,071

46
Sửa chữa cải tạo Trường mầm 
non Bình An

Xã Bình 
Khánh

Huyện Cần Giờ 55,936
 Ngân sách 
thành phố 

 Nâng cấp, sửa 
chữa 

Chưa được 
thông qua

6 3 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 55,936

47
Nâng cấp, mở rộng Trường mầm 
non Doi Lầu (điểm lẻ An Nghĩa 
và cơ sở Tắc Cá Cháy)

Xã An Thới 
Đông

Huyện Cần Giờ                    25,000 
 Ngân sách 

TPPC có mục 
tiêu 

 Nâng cấp, mở 
rộng 

Chưa được 
thông qua

6 6 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 25,000

48
Nâng cấp, mở rộng Trường mầm 
non Cần Thạnh

Thị trấn 
Cần Thạnh

Huyện Cần Giờ 85,814
 Ngân sách 

TPPC có mục 
tiêu 

 Nâng cấp, mở 
rộng 

Chưa được 
thông qua

10 6 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp 85,814

49
Sửa chữa, nâng cấp trường 
THPT Dương Văn Dương

xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè 33,867
Ngân sách tập 
trung thành phố

31,000.0
Nâng cấp, mở 

rộng
Chưa được 
thông qua

17 17 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 33,867

50
Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu 
học Trang Tấn Khương - cơ sở 2

xã Long Thới Huyện Nhà Bè 35,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,621.3
Nâng cấp, mở 

rộng
Chưa được 
thông qua

8 8 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 35,000
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Phường, xã
Quận, 

huyện, thành 
phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
trung hạn 

20215 - 2025 
(triệu đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
năm 2024 

(triệu đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên 
quan đến 

đất đai

Liên 
quan đến 
quy hoạch

Liên 
quan đến 
quy mô 
dự án 

(Thông 
tư 13)

Liên quan khác

Chủ đầu tư đề 
xuất giải pháp 

tháo gỡ

NQ/QĐ đã 
thông qua 

chủ trương 
đầu tư

Số phòng 
học xây 

mới

Trong 
đó: 

số phòng 
được 

tăng thêm

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Stt
Tên công trình

(ghi rõ xây mới, nâng cấp, 
mở rộng)

Địa điểm 

Tổng mức đầu 
tư

(Triệu đồng)

Nguồn kinh 
phí

Diện tích 
đất

(m2)

Tính chất 
công trình

Thông tin liên quan đến đất 
đai

Thông tin liên quan đến 
quy hoạch

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Cơ quan 
chủ trì, 
hướng 

dẫn tháo 
gỡ các 

khó khăn

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

51
Cải tạo nâng cấp, mở rộng 
Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

xã Phước 
Kiển

Huyện Nhà Bè 130,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

3.853,00
Nâng cấp, mở 

rộng
Chưa được 
thông qua

10 10 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 130,000

52
Xây mới, cải tạo Trường Mầm 
non Sao Mai

Xã Hiệp 
Phước

Huyện Nhà Bè 50,756
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,248.0
Cải tạo, xây 

mới
Chưa được 
thông qua

10 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 50,756

53
Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học 
Nguyễn Trực

xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè 90,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,078.0
Nâng cấp, cải 

tạo
Chưa được 
thông qua

24 24 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 90,000

54
Nâng cấp mở rộng trường tiểu 
học Lê Văn Lương (cơ sở 2)

xã Phước 
Kiển

Huyện Nhà Bè 40,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

2,478.0
Nâng cấp mở 

rộng
Chưa được 
thông qua

6 6 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 40,000

55
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu 
học Nguyễn Việt Hồng (giai 
đoạn 2)

Thị Trấn Huyện Nhà Bè 40,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

8,200.0
Nâng cấp, mở 

rộng
Chưa được 
thông qua

6 6 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 40,000

56
Xây dựng trường mầm non xã 
Phước Kiển 1

xã Phước 
Kiển

Huyện Nhà Bè 80,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

5,500.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

7 7 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 80,000

57
Xây dựng trường mầm non xã 
Phú Xuân 1

xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè 90,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

6,087.0 Xây mới
Chưa được 
thông qua

8 8 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 90,000

58 Xây dựng trường MN Sơn Ca 2 Phường 02
Quận Phú 

Nhuận
23,500                  

Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây mới
Chưa được 
thông qua

5 9/2/2025 đất giáo dục  Phù hợp quy hoạch 23,500

59
Xây dựng mới khu A và B 
Trường Tiểu học Thiên Hộ 
Dương

Phường 13 Quận 10                    30,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,176.0
Xây dựng thay 

thế ctr cũ 
xuống cấp

Chưa được 
thông qua

               15 9/2/2025  đất trường học hiện hữu 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
30,000

60
Xây dựng mới Trường Tiểu học 
Nguyễn Chí Thanh Quận 10

Phường 5 Quận 10                    61,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,420.0
Xây dựng thay 

thế ctr cũ 
xuống cấp

Chưa được 
thông qua

               20 9/2/2025  đất trường học hiện hữu 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
61,000

61
Xây dựng mới và sửa chữa, cải 
tạo Trường Tiểu học Trần Quang 
Cơ

Phường 4 Quận 10                    32,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,942.0
Xây dựng thay 
thế ctr cũ kết 
hợp sửa chữa

Chưa được 
thông qua

                 4 9/2/2025  đất trường học hiện hữu 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
32,000

62
Xây dựng mới và sửa chữa cải 
tạo Trường Trung học cơ sở 
Hoàng Văn Thụ

Phường 4 Quận 10                    71,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

4,412.0
Xây dựng thay 
thế ctr cũ kết 
hợp sửa chữa

Chưa được 
thông qua

               10 9/2/2025  đất trường học hiện hữu 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
71,000

63
Xây dựng mới Trường Trung 
học cơ sở Cách Mạng Tháng 
Tám (Xây dựng thay thế)

Phường 12 Quận 10                    99,000 
Ngân sách tập 
trung thành phố

3,071.0
Xây dựng thay 
thế ctr cũ kết 
hợp sửa chữa

Chưa được 
thông qua

               25 9/2/2025  đất trường học hiện hữu 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
99,000

64
Xây dựng mới trường Mầm non 
Măng non III Quận 10

Phường 2 Quận 10                    42,182 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,386.0
Xây dựng thay 

thế ctr cũ 
xuống cấp

Chưa được 
thông qua

               12 9/2/2025  đất trường học hiện hữu 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
42,182

65
Xây dựng mới Trường mầm non 
Phường 8 (Xây dựng thay thế)

Phường 8 Quận 10                      9,500 
Ngân sách tập 
trung thành phố

268.0
Xây dựng thay 

thế ctr cũ 
xuống cấp

Chưa được 
thông qua

                 5 9/2/2025  đất trường học hiện hữu 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
9,500

66
Xây dựng mới Trường Mầm 
Non 19/5, Quận 10

Phường 12 Quận 10                    43,290 
Ngân sách tập 
trung thành phố

1,670.0
Xây dựng trên 

khu đầt mới
Chưa được 
thông qua

               10 9/2/2025  khu đất mới chuyển công năng 
 phù hợp quy hoạch đất giáo 

dục 
43,290

67
Xây dựng mới 20 phòng học 
trường Tiểu học Võ Văn Hát (Cơ 
sở 3)

Phường 
Phước Long B

Tp.Thủ đức 48,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp                    48,000 
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Phường, xã
Quận, 

huyện, thành 
phố

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
trung hạn 

20215 - 2025 
(triệu đồng) 

 Đã bố trí Kế 
hoạch vốn 
năm 2024 

(triệu đồng) 

 Có trong 
phương án 

kế hoạch vốn 
100 tỷ (đánh 

dấu x) 

 Nhu cầu vốn 
cần bổ sung 

Liên 
quan đến 

đất đai

Liên 
quan đến 
quy hoạch

Liên 
quan đến 
quy mô 
dự án 

(Thông 
tư 13)

Liên quan khác

Chủ đầu tư đề 
xuất giải pháp 

tháo gỡ

NQ/QĐ đã 
thông qua 

chủ trương 
đầu tư

Số phòng 
học xây 

mới

Trong 
đó: 

số phòng 
được 

tăng thêm

Dự kiến kế 
hoạch hoàn 
thành dự án

Stt
Tên công trình

(ghi rõ xây mới, nâng cấp, 
mở rộng)

Địa điểm 

Tổng mức đầu 
tư

(Triệu đồng)

Nguồn kinh 
phí

Diện tích 
đất

(m2)

Tính chất 
công trình

Thông tin liên quan đến đất 
đai

Thông tin liên quan đến 
quy hoạch

Khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ

Cơ quan 
chủ trì, 
hướng 

dẫn tháo 
gỡ các 

khó khăn

 Kế hoạch vốn (Nguồn Sở KHĐT) 

68
Xây dựng mới trường tiểu học 
Phước Long B

Phường 
Phước Long B

Tp.Thủ đức 93,307
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025

Dự án của Công ty TNHH MTV 
Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú 
Nhuận. Đất thuộc một phần thửa 

1430, tờ bản đồ số 79 theo tài liệu 
năm 2003, phường Phước Long B, 

Quận 9.

Đồ án điều chỉnh QHCT 
1/500 khu nhà ở tại phường 

Phước Long B, Quận 9. (QĐ 
số: 56/QĐ-UBND ngày 

12/02/2015)
DT: 0,6460 ha

                   93,307 

69
 Xây dựng Trường TH Phú Hữu 
2

Phú Hữu Tp.Thủ đức 73,740
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

20 20 9/2/2025
Vị trí: Khu nhà ở phường Phú Hữu 

của công ty TNHH ĐT và KDN 
Khang Điền

I-31
Điều chỉnh mở rộng khu dân 
cư dọc Hương lộ 33 (đường 
Nguyễn Duy Trinh). (QĐ số: 

4387/QĐ-UBND ngày 
15/8/2013)

DT: 0,53855 ha

                   73,740 

70
Xây dựng mới trường Tiểu học 
trong khu Nam Rạch Chiếc

P.An Phú Tp.Thủ đức 120,000
Ngân sách tập 
trung thành phố

Xây dựng mới
Chưa được 
thông qua

30 30 9/2/2025 Phù hợp Phù hợp                    12,000 
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